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	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	Tiếng Việt
	2,0

	
	
	Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5
Câu 6
Câu 7
Câu 8
B
C
A
B
B
A
D
D
Mỗi câu trả lời đúng cho 0,25 điểm.
Trả lời sai hoặc có nhiều hơn 1 đáp án hoặc không trả lời: 0 điểm.
	

	II
	
	Đọc hiểu văn bản
	2,0

	
	1
	Phương thức biểu đạt chính: Nghị luận
	0,5

	
	2
	Câu Nỗ lực luôn đòi hỏi chúng ta bắt tay vào làm được hiểu là:
- Nỗ lực là sự cố gắng, gắng sức để nâng cao năng lực, vị thế của bản thân. 

- Câu nói khẳng định: Sự cố gắng, nỗ lực của mỗi người chỉ có ý nghĩa thực sự khi gắn liền với việc làm, hành động. 

Hướng dẫn chấm: Chấp nhận cách diễn đạt khác nhưng cần nêu đúng bản chất vấn đề. 

+ Trả lời được 1 ý: cho 0,5 điểm.
+ Trả lời sai, không trả lời: 0 điểm.
	0,75

	
	3
	- Rút ra thông điệp có ý nghĩa nhất cho bản thân (0,25 điểm).
Thí sinh có thể nêu ra các thông điệp của riêng mình nhưng phải bám sát vào nội dung của đoạn trích. Sau đây là một số gợi ý:

+ Nói phải đi đôi với làm.

+  Sống là phải hành động.

+ Việc hôm nay chớ để ngày mai…
- Lí giải: (0,5 điểm)
Ví dụ thí sinh chọn thông điệp: Nói phải đi đôi với làm thì có thể lí giải như sau:
+ Lời nói chỉ có giá trị và tạo được niềm tin cho mọi người khi gắn với hành động, việc làm cụ thể.

+ Đồng thời giúp ta nắm chắc kiến thức hơn, nhớ lâu hơn và hiểu sâu hơn những kiến thức được học trong cuộc sống.
Hướng dẫn chấm: 
+ Lí giải hợp lí, thuyết phục: cho 0,5 điểm.
+ Lí giải chung chung: cho 0,25 điểm.
+ Lí giải không phù hợp hoặc không lí giải: 0 điểm.
	0,75

	III
	LÀM VĂN
	6,0

	
	1
	Từ nội dung phần Đọc hiểu văn bản, hãy viết đoạn văn (từ 10 đến 15 câu) bày tỏ suy nghĩ của em về vai trò của sự nỗ lực.
	1,5

	
	
	a. Đảm bảo yêu cầu về hình thức đoạn văn và yêu cầu về dung lượng.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: ý nghĩa của sự thay đổi cách nhìn cuộc sống theo hướng tích cực: vai trò của sự nỗ lực.
	0,25

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận: Bày tỏ suy nghĩ về vấn đề bằng lập luận chặt chẽ với lí lẽ, dẫn chứng phù hợp, thuyết phục. Dưới đây là một hướng triển khai:

- Nỗ lực giúp con người can đảm, mạnh mẽ, dám đương đầu vượt qua mọi khó khăn, thử thách; phát huy năng lực của bản thân, từ đó dễ dàng đạt được thành công; luôn được mọi người yêu mến, kính trọng....
- Sự nỗ lực của mỗi cá nhân sẽ góp phần tạo ra một xã hội phát triển, tiến bộ.

...
	0,75

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ nghĩa, ngữ pháp tiếng Việt; có cách diễn đạt sáng tạo, mới mẻ về vấn đề.
	0,25

	
	
	Hướng dẫn chấm: 
- Điểm 1,25 -> 1,5: Đảm bảo các yêu cầu trên, có sức thuyết phục cao với lí lẽ và dẫn chứng hợp lí, lập luận chặt chẽ, diễn đạt có giọng điệu.
- Điểm 0,75 -> 1,0: Đảm bảo tương đối đầy đủ các yêu cầu trên, có sức thuyết phục, diễn đạt mạch lạc. 

- Điểm 0,25 -> 0,5: Đảm bảo các yêu cầu trên ở mức độ sơ sài, lập luận chưa thực sự thuyết phục, còn có nhiều lỗi chính tả.

- Điểm 0: Không làm hoặc lạc đề.
	

	
	2


	Có ý kiến cho rằng “Thơ là tiếng lòng”. Em hãy lắng nghe tiếng lòng của Viễn Phương trong đoạn thơ sau:


Bác nằm trong giấc ngủ bình yên

           ………………………………….

Muốn làm cây tre trung hiếu chốn này

(Viễn Phương, Viếng lăng Bác, Ngữ văn 9, tập 2, NXBGDVN, 2018, tr 58-59).
	4,5

	
	
	*Yêu cầu chung: Biết cách tạo lập một bài nghị luận văn học về một ý kiến bàn về văn học. Văn viết có cảm xúc, diễn đạt trôi chảy, đảm bảo tính liên kết, không mắc lỗi chính tả, từ ngữ, ngữ pháp.

	

	
	
	*Yêu cầu cụ thể:
	

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận gồm 3 phần mở bài, thân bài, kết bài. Mở bài nêu được vấn đề, thân bài triển khai được vấn đề, kết bài khái quát được vấn đề.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: Tiếng lòng của Viễn Phương qua đoạn thơ.
	0,25

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm, luận cứ phù hợp, có sức thuyết phục. Dưới đây là một hướng triển khai:
	3,5

	
	
	*Giới thiệu khái quát về tác giả Kim Lân, tác phẩm Làng nhân vật ông Hai.
	0,5

	
	
	Ý 1: Giới thiệu khái quát về tác giả, tác phẩm và trích dẫn ý kiến.
	0,5

	
	
	Ý 2: Giải thích nội dung ý kiến:

Thơ là tiếng lòng: Thơ là tiếng nói của tư tưởng tình cảm của người người nghệ sĩ. Ý kiến này đã đề cập đến đặc trưng cơ bản của thơ.
	

	
	
	Ý 3:  Cảm nhận “tiếng lòng” của Viễn Phương trong đoạn thơ:

- Tâm trạng nghẹn ngào xót xa khi đứng trước linh anh của Người (1,25 điểm).
+ Giọng thơ trầm lắng kết hợp sự xuất hiện của nhiều vần bằng gợi không khí trang nghiêm.
+ Hình ảnh thơ tha thiết xúc động: Bác nằm trong giấc ngủ bình yên, vầng trăng , trời xanh.
+ Cảm xúc thơ nghẹn ngào: cấu trúc vẫn biết -mà sao, biện pháp ẩn dụ chuyển đổi cảm giác nghe nhói.
-  Tâm trạng bịn rịn lưu luyến và ước nguyện chân thành lúc chia xa (1,25 điểm).
+ Tâm trạng bịn rịn đầy lưu luyến khi phả rời xa Bác thương trào nước mắt.
+ Ước nguyện chân thành của nhà thơ: Muốn hóa thân vào cảnh vật bên lăng Bác: muốn làm con chim để cất cao tiếng hót, muốn làm đóa hoa tỏa ngát hương thơm, muốn làm cây tre trung hiếu.
	2,5


	
	
	Ý 4. Đánh giá khái quát:

- Đoạn thơ thể hiện tiếng  lòng thành kính, tiếc thương và niềm xúc động sâu sắc của nhà thơ và cũng là của nhân dân Việt Nam đối với Bác kính yêu.
- Thể thơ tám chữ xen lẫn câu chín chữ, cùng với những hình ảnh thơ đẹp, thiêng liêng, bất tận, hiền hòa, gợi cảm, ngôn ngữ thơ bình dị mà lắng sâu…..
	0,5

	
	
	c. Chính tả, ngữ pháp: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ nghĩa, ngữ pháp tiếng Việt. 
	0,25

	
	
	d. Sáng tạo: Có cách diễn đạt sáng tạo, thể hiện suy nghĩ sâu sắc, mới mẻ về vấn đề nghị luận.
	0,25

	
	
	Hướng dẫn chấm: 
- Điểm từ 4,0 -> 4,5: Đảm bảo đầy đủ hoặc chưa thật đầy đủ các yêu cầu nêu trên nhưng có ý sâu sắc; vận dụng các thao tác lập luận phù hợp, linh hoạt, văn viết mạch lạc, cảm xúc, có hình ảnh. 

- Điểm từ 3,0 -> 3,75: Đảm bảo tương đối đầy đủ các yêu cầu trên; phân tích tác phẩm chưa thật thuyết phục nhưng có ý kiến đánh giá đúng dù chưa thật sâu sắc.

- Điểm 2,0 -> 2,75: Đảm bảo các yêu cầu trên ở mức độ sơ sài, chưa biết phân tích định hướng tác phẩm; chưa biết đánh giá; văn còn lủng củng, nhiều lỗi chính tả, dùng từ đặt câu.

- Điểm dưới 1,75: Chưa hiểu đúng đề, phân tích tác phẩm một cách chung chung, thiếu thuyết phục; văn viết sai nhiều lỗi, trình bày cẩu thả.

- Điểm 0: Không làm bài hoặc lạc đề.
Lưu ý: 
Giám khảo cân nhắc trong tổng thể bài làm của thí sinh, linh hoạt tránh đếm ý cho điểm.
	


Lưu ý chung: 
- Sau khi chấm điểm từng câu, giám khảo cân nhăc để cho điểm toàn bài một cách hợp lí, đảm bảo đánh giá đúng trình độ thí sinh, khuyến khích sự sáng tạo. 
- Đảm bảo toàn bài lẻ đến 0,25 điểm, không làm tròn.
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